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Tổng cộng

Các khoản kinh phí ngân sách cấp

I Các chỉ tiêu liên quan đến bầu cử 0

1 Ban chỉ đạo 1

2 Ủy ban bầu cử 11

- Chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký 3

- Các thành viên UBBC 8

3 Ban bầu cử (11 người/ban) 0

4 Tổ bầu cử (15 người/tổ x 3tổ) + (11 người/tổ x 4tổ) 89

5 Thôn, tổ dân phố 7

II Nội dung chi 151.910

1
Chi xây dựng các văn bản hướng dẫn phục vụ công tác bầu 

cử, báo cáo, văn bản liên quan đến công tác bầu cử 
5.000 5.000

2 Chi văn phòng phẩm, photo, in ấn phục vụ bầu cử 7 1.000/tổ 7.000

3 Chi tổ chức hội nghị, cuộc họp 277 0 0 29.000

3.1 Hội nghị hiệp thương 10 1.920

- Người chủ trì 1 120 3 360

-

Thành phần tham dự (TT UBMT: 2 người; TT HĐND: 1 người; 

UBND: 3 người; UBBC: 1 người; Trưởng ban CTMT khu dân 

cư: 1 người/thôn)

8 60 3 1.440

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ TOÁN 

Nội dung Số ngườiTT
Kinh phí 

thực chi

kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Kèm theo Công văn số  62/TCKH ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Quảng Điền)

Số tháng 

(lần)
Định mức



Nội dung Số ngườiTT
Kinh phí 

thực chi

Số tháng 

(lần)
Định mức

- Đối tượng phục vụ 1 40 3 120

3.2 Hội nghị triển khai 42 2.560

- Người chủ trì 1 120 1 120

- Thành phần tham dự 40 60 1 2.400

- Đối tượng phục vụ 1 40 1 40

3.3 Tiếp xúc cử tri 52 3.160

- Người chủ trì 1 120 1 120

- Thành phần tham dự 50 60 1 3.000

- Đối tượng phục vụ 1 40 1 40

3.4 Hội nghị tổng kết 92 5.560

- Người chủ trì 1 120 1 120

- Thành phần tham dự 90 60 1 5.400

- Đối tượng phục vụ 1 40 1 40

3.5 Họp Ban chỉ đạo UBBC 12 3.040

- Người chủ trì 1 120 4 480

- Thành phần tham dự 10 60 4 2.400

- Đối tượng phục vụ 1 40 4 160

3.6 Họp Ủy ban bầu cử 12 3.800

- Người chủ trì 1 120 5 600

- Thành phần tham dự 10 60 5 3.000

- Đối tượng phục vụ 1 40 5 200

3.7 Họp ban công tác mặt trận các thôn (3 lần) 31 5.760

- Người chủ trì 1 120 3 360

- Thành phần tham dự 30 60 3 5.400

3.8 Họp các ban bầu cử 26 3.200

- Người chủ trì 1 120 2 240

- Thành phần tham dự (11 người x 4 tổ bầu cử) 10 60 2 1.200
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Kinh phí 

thực chi

Số tháng 

(lần)
Định mức

- Thành phần tham dự ( 15 người x 3 tổ bầu cử) 14 60 2 1.680

- Đối tượng phục vụ 1 40 2 80

4 Chi khen thưởng (2 triệu đồng/xã) 2.000/xã 2.000

5 Chi công tác kiểm tra giám sát 12 3.060

- Trưởng đoàn 1 160 3 480

- Thành viên 10 80 3 2.400

- Cán bộ phục vụ 1 60 3 180

6 Chi tiếp công dân khiếu nại, tố cáo 4 1.150

- Người được giao trực tiếp 2 70 5 700

- Người phục vụ trực tiếp 1 50 5 250

- Người phục vụ gián tiếp 1 40 5 200

7 Chi bồi dưỡng tham gia công tác bầu cử 66 2.180 12 64.300

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thư ký UBBC 4 1.000 3 12.000

- Các thành viên UBBC 7 800 3 16.800

- Cán bộ trưng tập 55 80 2 8.800

- Tiền ăn các tổ (3 tổ x 15 người) x 2ngày x 150.000đ/người/ngày 45 150 2 13.500

- Tiền ăn các tổ (4 tổ x 11 người)x2ngày x 150.000đ/người/ngày 44 150 2 13.200

8 Chi công tác đảm bảo an ninh, trật tự (400 ngàn đồng/2 người/tổ) 14 150 2 4.200

9 Chi trang trí loa đài, thông tin tuyên truyền (5 triệu đồng/xã) 5.000

10 Chi hướng dẫn, vận động bầu cử (500 ngàn đồng/tổ) 7 500 3.500

11
Chi kiểm phiếu và vận chuyển phiếu (thuê xe + người bốc vác) 

(1 triệu đồng/xã)
1.000

12 Chi xăng xe phục vụ công tác bầu cử (500 ngàn đồng/tổ) 7 500 4.500

13
Chi phục vụ các cuộc họp (trang trí hội trường, photo tài liệu, 

nước uống) (1 triệu đồng/cuộc họp)
7 1.000 7.000

14 Chi thông tin liên lạc phục vụ bầu cử (500 ngàn đồng/tổ) 7 200 4.500

15
Chi xây dựng các báo cáo của Đoàn kiểm tra, giám sát, tham gia 

ý kiến của Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử
3 500 1.500



Nội dung Số ngườiTT
Kinh phí 

thực chi

Số tháng 

(lần)
Định mức

16
Chi tham gia ý kiến của Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử đối 

với báo cáo của Đoàn kiểm tra, giám sát
7 200 3 4.200

17 Chi khác 5.000

Tổng cộng 151.910

Bằng chữ: Một trăm năm mươi mốt triệu, chín trăm mười nghìn đồng chẵn

NGƯỜI LẬP

Lê Ngọc Ánh
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